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1. Tên Tiếng Anh: Practice of Material Manipulating Techniques 
2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (0/2/4) (0 tín chỉ lý thuyết, 2 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 9 tuần (0 tiết lý thuyết + 10 tiết thực hành + 20 tiết tự học/ tuần)
3. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Hạ Nguyên
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Lê Thùy Trang, ThS Nguyễn Thị Luyên
4. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Vật liệu thời trang
Môn học trước: Vẽ mỹ thuật, Mỹ học  


5. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học giúp sinh viên hình thành kỹ năng và có thể thực hiện các kỹ thuật xử lý chất liệu thủ công như đan, móc, thêu, vẽ, nhuộm, smocking và một vài kỹ thuật cần tới sự hỗ trợ của máy may như may ráp mảnh, đắp vải, may chần, độn, may rút nhún, may xếp ply… Từ đó sinh viên có khả năng xử lý bề mặt vải để tạo mới các nguyên vật liệu thời trang.
Mục tiêu học phần (Course Goals)
	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn về kỹ thuật thực hiện xử lý chất liệu
Kiến thức về phối hợp các kỹ thuật xử lý chất liệu
	1.2, 1.3

	G2
	Khả năng phân tích, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật thực hiện xử lý chất liệu trên trang phục 

Kỹ năng tư duy và cập nhật kiến thức chuyên môn với thái độ đúng đắn
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
Kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp kiến thức 
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Khả năng phân tích kiểu dáng để triển khai các giải pháp thiết kế chất liệu trong quá trình xử lý trên vật liệu thật
	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6


6. Chuẩn đầu ra của học phần
	
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Vận dụng được các kiến thức về kỹ thuật thực hiện xử lý chất liệu
	1.2

	
	G1.2
	Khai thác và sử dụng được các thiết bị ngành may và thiết bị phụ trợ như máy bằng 1 kim, máy cắt laser, máy thêu đa năng…
	1.2

	
	G1.3
	Vận dụng được kiến thức về chọn lựa và phối hợp các kỹ thuật xử lý chất liệu để trang trí hay tạo mới các nguyên vật liệu
	1.3

	G2
	G2.1
	Xác định và phân tích kiểu dáng trang phục, đề xuất phương án chọn lựa và phối hợp kỹ thuật xử lý chất liệu
	2.1.1 2.1.4
2.1.5 

	
	G2.2
	Thử nghiệm và đánh giá được ưu khuyết điểm của các phương án chọn lựa và xử lý chất liệu trên các sản phẩm thời trang khác nhau
	2.2.4

	
	G2.3
	Giải thích được sự tương tác giữa cá yếu tố như dụng cụ hoặc thiết bị, chất liệu, kỹ thuật thực hiện ảnh hưởng đến chất lượng của kỹ thuật xử lý chất liệu.
	2.3.1

	
	G2.4
	Kiên trì và linh hoạt để hoàn thiện kỹ thuật xử lý chất liệu
	2.4.2

	
	G2.5
	Tự thực hiện các kỹ thuật xử lý chất liệu, nâng cao đạo đức nghề nghiệp
	2.5.1

	G3
	G3.1
	Kỹ năng làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật thực hiện xử lý chất liệu
	3.1.1 3.1.2

	
	G3.2
	Kỹ năng giao tiếp, trình bày ý tưởng thông qua bản vẽ thiết kế 
	3.2.5

	G4
	G4.1
	Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật xử lý chất liệu đối với nhà thiết kế thời trang
	4.1.2 

	
	G4.2
	Định hướng kinh doanh trong thiết kế và thực hiện phối hợp kỹ thuật xử lý chất liệu
	4.2.3

	
	G4.3
	Xác định mục tiêu và yêu cầu khi trang trí hay phối hợp xử lý chất liệu trên vật liệu thật
	4.3.1

	
	G4.4
	Xây dựng được quy trình trang trí hay phối hợp xử lý chất liệu trên vật liệu thật
	4.4.1

	
	G4.5
	Khai triển và quản lý quy trình trang trí hoặc xử lý chất liệu trên vật liệu thật
	4.5.6

	
	G4.6
	Giải thích được nguyên nhân và hiệu chỉnh được một vài kỹ thuật xử lý chất liệu trên vật liệu thật có ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của sản phẩm.
	4.6.4


7. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Thị Hạ Nguyên - Bài giảng Kỹ thuật xử lý chất liệu - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - 2012

- Sách (TLTK) tham khảo: 

[2] Thái Văn Bôn, Nguyễn Thị Hạnh, Nghề thêu rua, NXB Giáo dục

[3] Triệu Thị Chơi, Kỹ thuật đan móc, Sở Giáo Dục TP.HCM - 1980

[4] Triệu Thị Chơi, Tôn Kim Ngầu, Trần Thị Như, Kỹ thuật đan móc len sợi: Thực hành đan móc len sợi, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

[5] Quỳnh Hương, Đan móc thời trang, NXB Phụ nữ - 1997

[6] Ai Takeda, Sashiko Traditional Hand Stitching
[7] Betty Barnden, The Embroidery Stitch Bible 
[8] Colette Wolff, The art of Manipulating Fabric
[9] David James, Victor Gonzalez - Draw your own Celtic designs - UK -  2003

[10] Maggi McCormick Gordon – The Ultimate Quilting Book 

[11] Maria Parry-Jones – The knittiing stitch Bible
[12] Miranda Innes - Fabric Painting - Covent garden book - London – 1996

[13] Laurie Wisbrun (2012) Masering The Art of Fabric Prining and design, Chronicle Books LLC, the United States
[14] Tracy Kendall – The Fabric & Yarn Dyer’s Handbook.

[15] Vimala McClure – Fabric Dyeing for beginners.
8. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	

	BT#1
	Thực hành thêu trang trí 1 sản phẩm (áo, quần, váy…) bằng cách phối hợp các mũi thêu đã học (tối thiểu  3 mũi).


	Tuần 1
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.3

G2.1, G2.3

G2.4, G2.5

G4.1, G4.2

G4.3, G4.4

G4.5, G4.6
	10

	BT#2
	Ứng dụng kỹ thuật vẽ để trang trí một sản phẩm bất kỳ.
	Tuần 4
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.3,
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6
	5

	BT#3
	Ứng dụng kỹ thuật vẽ để xử lý một sản phẩm bất kỳ nhằm tạo ra bề mặt vải mới


	Tuần 5
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G3.1, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6
	10

	BT#4
	Nhuộm một chiếc áo thun với hoa văn theo phương pháp nhuộm Batik hoặc Tie dye.
	Tuần 6
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6
	10

	BT#5
	Dùng kỹ thuật smocking để xử lý chất liệu trên 1 sản phẩm tự chọn (mũ nón, túi xách, bóp ví, quần áo…)
	Tuần 7
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6
	5

	BT#6
	Ứng dụng 1 kỹ thuật hoặc kết hợp các kỹ thuật đã học để trang trí hoặc xử lý sản phẩm tự chọn.
	Tuần 8 - 9
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6
	10

	Bài tập lớn (Project)
	
	20

	BL#1
	Sử dụng kỹ thuật thêu ruy băng để thêu một bức tranh tự chọn (kích thước tương đương khổ A4)


	Tuần 2-4
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.3, G2.3, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4

G4.5, G4.6
	10

	BL#2
	Thực hiện một sản phẩm đan/móc kết hợp với áo dây hoặc áo thun… để tạo ra mẫu trang phục mới.
	Tuần 3-5
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.3

G2.3, G2.4, G2.5, G3.1

G3.2, G4.1

G4.2, G4.3

G4.4, G4.5

G4.6
	10

	Tiểu luận cuối kỳ
	30

	
	Sinh viên thiết kế và triển khai phương án phối hợp các kỹ thuật đã học (tối thiêu 3 kỹ thuật) để xử lý chất liệu nhằm tạo mới các bề mặt vải ứng dụng trong các thể loại trang phục tự chọn.
	
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G1.2

G1.3, G2.1

G2.2, G2.3

G2.4, G2.5

G3.1, G3.2

G3.3, G4.1

G4.2, G4.3 G4.4, G4.5

G4.6
	30


9. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	BÀI 1: THỰC HÀNH KỸ THUẬT THÊU (0/10/20)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10)

Nội dung GD trên lớp

· Thực hành kỹ thuật thêu trang trí .
Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng và thao tác mẫu
	G1.1, G1.3, G2.1, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
BT#1: Thực hành thêu trang trí 1 sản phẩm (áo, quần, váy…) bằng cách phối hợp các mũi thêu đã học (tối thiểu 3 mũi).
	G1.1, G1.3, G2.1, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6


	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	2
	BÀI 2: THỰC HÀNH KỸ THUẬT THÊU RUY BĂNG (0/10/20)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10)

Nội dung GD trên lớp

- BT: Thực hành thêu ruy băng theo mẫu

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng và thao tác mẫu
	G1.1, G1.3, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G3.2, G4.1, G4.2

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
BL#1: Sử dụng kỹ thuật thêu ruy băng để thêu một bức tranh tự chọn (kích thước tương đương khổ A4)


	G1.1, G1.3, G2.3, G2.4, G2.5, G3.2, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6


	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	3
	BÀI 3: THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐAN/MÓC (0/10/20)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10)

Nội dung GD trên lớp

BL#2: Thực hiện một sản phẩm đan/móc kết hợp với áo dây hoặc áo thun… để tạo ra mẫu trang phục mới
Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng và thao tác mẫu

+ Thảo luận làm việc nhóm
	G1.1, G1.3, G2.3, G2.4, G2.5, G3.1, G3.2, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
BT: Chỉnh sửa các mũi đan, móc chưa đạt yêu cầu

- Tiếp tục hoàn thiện mẫu.
	G1.1, G1.3, G2.1,
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6


	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	4
	BÀI 4: THỰC HÀNH KỸ THUẬT VẼ (0/10/20)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10)

Nội dung GD trên lớp

· Thực hành vẽ 3 mẫu hoa văn, họa tiết có khả năng trang trí
Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng và thao tác mẫu
	G1.1, G1.3
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2


	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
BT#2: Ứng dụng kỹ thuật vẽ để trang trí một sản phẩm bất kỳ.
	G1.1, G1.3, G2.1,
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6


	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	5
	BÀI 4: THỰC HÀNH KỸ THUẬT VẼ (tt) (0/10/20)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10)

Nội dung GD trên lớp

BT#3: Ứng dụng kỹ thuật vẽ để xử lý một sản phẩm bất kỳ nhằm tạo ra bề mặt vải mới

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng và thao tác mẫu
+ Thảo luận và làm nhóm
	G1.1, G1.3, G2.1, 
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G3.1, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
BT: Chỉnh sửa các nét vẽ chưa đạt yêu cầu

Tiếp tục hoàn thiện mẫu vẽ trên lớp
	G1.1, G1.3, G2.1, 
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G3.1, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6


	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	6
	BÀI 5: THỰC HÀNH KỸ THUẬT NHUỘM (0/10/20)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10)

Nội dung GD trên lớp

· Thực hành kỹ thuật nhuộm tie dye

· Thực hành kỹ thuật nhuộm batik

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng và thao tác mẫu
+ Thảo luận làm việc nhóm
	G1.1, G1.3

G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2



	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
BT#4: Nhuộm một chiếc áo thun với hoa văn theo phương pháp nhuộm Batik hoặc Tie dye.
	G1.1, G1.3, G2.1,
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6


	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	7
	BÀI 6: THỰC HÀNH KỸ THUẬT SMOCKING (0/10/20)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10)

Nội dung GD trên lớp

· Thực hành kỹ thuật smocking 
Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng và thao tác mẫu

	G1.1, G1.3

G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2



	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
BT#5: Dùng kỹ thuật smocking để xử lý chất liệu trên 1 sản phẩm tự chọn (mũ nón, túi xách, bóp ví, quần áo…)
	G1.1, G1.3, G2.1,
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6


	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	8
	BÀI 7: THỰC HÀNH KỸ THUẬT MAY XẾP LY, MAY NHÚN, CẮT LASER (0/10/20)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10)

Nội dung GD trên lớp

· Thực hành kỹ thuật may xếp ly, 

· Thực hành kỹ thuật may nhún,
· Thực hành kỹ thuật cắt laser
Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng và thao tác mẫu
+ Thảo luận làm việc nhóm
	G1.1, G1.2
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2



	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
BT#6: Ứng dụng 1 kỹ thuật hoặc kết hợp các kỹ thuật đã học để trang trí hoặc xử lý sản phẩm tự chọn.
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1,
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6


	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
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	BÀI 7: BÀI THỰC HÀNH KỸ THUẬT MAY ÁP VẢI, MAY ĐỘN, MAY CHẦN, MAY RÁP MẢNH (0/10/20)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (10)

Nội dung GD trên lớp

· Thực hành kỹ thuật may áp vải,

· Thực hành kỹ thuật may độn,

· Thực hành kỹ thuật may chần,

· Thực hành kỹ thuật may ráp mảnh

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng và thao tác mẫu

+ Thảo luận làm việc nhóm
	G1.1, G1.2
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2



	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)
BT#6: Ứng dụng 1 kỹ thuật hoặc kết hợp các kỹ thuật đã học để trang trí hoặc xử lý sản phẩm tự chọn.
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1,
G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4, G4.5, G4.6


10. Đạo đức khoa học:
+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ ở (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

11. Ngày phê duyệt lần đầu: 

12. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Tổ trưởng BM
	Người biên soạn

Nguyễn Thị Hạ Nguyên


13. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:




















